
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND      P. Thạch Khôi, ngày         tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền  

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng 

 đường Vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ  

Võ Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 

doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành 

phố Hải Phòng năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Nghị định: số 214/2025/NÐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/06/2024 của Chính phủ Quy định về 

giá đất; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 

của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 
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chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Văn bản số 2061/SNNMT-KTĐGĐ ngày 02/3/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc quyết định giá đất cụ thể theo quy định tại nghị 

quyết số số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND thành 

phố về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà 

nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/4/2024 của HĐND tỉnh Hải 

Dương (trước sát nhập) về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây 

dựng đường Vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ 

Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng; 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương (trước sát nhập): số 

2901/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng 

đường Vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên 

Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng;  

Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 302/TB-UBND ngày 15/11/2024 của 

UBND thành phố Hải Dương về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây 

dựng đường Vành Đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 60m (Đại lộ Võ 

Nguyên Giáp) đến khu công nghiệp Đại An mở rộng; Thông báo số 51/TB-

UBND ngày 04/3/2025 của UBND thành phố Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ 

sung một số nội dung thông tin tại Thông báo số 302/TB-UBND ngày 

15/11/2024 của UBND thành phồ Hải Dương; Thông báo số 130/TB-UBND 

ngày 11/6/2025 của UBND thành phố Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung thông tin tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 04/3/2025 của 

UBND thành phố Hải Dương; 

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị tại Tờ trình số 73/TTr-

KTHTĐT ngày 16 tháng 3 năm 2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường 

Vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) 

đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng. Cụ thể như sau: 
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1. Tên nhiệm vụ: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường Vành đai I thành phố 

Hải Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp 

Đại An mở rộng. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thạch Khôi. 

3. Địa điểm, quy mô thực hiện: Tổng diện tích đất cần định giá là 

1.553,90 m2, bao gồm: 1.553,90 m2 đất ở. 

4. Trình tự, nội dung thực hiện dự án: 

- Công tác chuẩn bị. 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin. 

- Lựa chọn phương pháp định giá đất. 

- Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, dự thảo 

Chứng thư định giá đất. 

- In, sao, lưu trữ, phát hành Chứng thư định giá đất. 

5. Sản phẩm giao nộp: 

- Chứng thư định giá đất. 

- Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất. 

6. Dự toán kinh phí: Tổng dự toán kinh phí (làm tròn số): 33.310.000 

đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng). 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

7. Nguồn vốn: Ngân sách cấp xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2026. 

Điều 2. Giao phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị lựa chọn đơn vị tư vấn có 

năng lực theo quy định và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai lập dự án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND&UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô 

thị, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường (để b/c);  

- CT, các PCT UBND phường; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tăng Văn Quản 
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PHỤ BIỂU: TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nhiệm vụ: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường Vành đai I thành phố Hải 

Dương, đoạn từ đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) đến Khu công nghiệp 

Đại An mở rộng. 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /3/2026 của Chủ tịch UBND phường 

Thạch Khôi) 

STT Nội dung 

Giá trị 

trước thuế 

(đồng) 

Thuế VAT 

(8%) 

Giá trị sau 

thuế 

(đồng) 

Ghi 

chú 

A Đơn giá sản phẩm 28.439.141 2.275.131 30.714.272   

1 Chi phi trực tiếp 24.487.104 1.958.968 26.446.073   

a Chi phí nhân công 23.829.503 1.906.360 25.735.863   

  + Nội nghiệp 18.412.989 1.473.039 19.886.028   

  + Ngoại nghiệp 5.416.514 433.321 5.849.835   

b Chi phí vật liệu 294.040 23.523 317.564   

  + Nội nghiệp 218.864 17.509 236.374   

  + Ngoại nghiệp 75.176 6.014 81.190   

c Chi phí dụng cụ 95.225 7.618 102.844   

  + Nội nghiệp 81.408 6.513 87.920   

  + Ngoại nghiệp 13.818 1.105 14.923   

d Chi phí khấu hao thiết bị 268.336 21.467 289.803   

  + Nội nghiệp 194.430 15.554 209.985   

  + Ngoại nghiệp 73.906 5.912 79.818   

2 Chi phí chung 3.952.036 316.163 4.268.199   

  + Nội nghiệp 2.836.154 226.892 3.063.046   

  + Ngoại nghiệp 1.115.883 89.271 1.205.153   

B Chi phí khác 2.596.312   2.596.312   

1 Chi phí khảo sát, lập dự toán 391.794   391.794   

2 Chi phí kiểm tra, nghiệm thu 1.204.519   1.204.519   

3 

Chi phí khai thác cơ sở dữ liệu 

về giá đất (10.000 

đồng/thửa)*50 thửa/loại đất 

1.000.000   1.000.000   

  Tổng giá trị thanh toán: 31.035.453 2.275.131 33.310.584   

  Làm tròn 31.035.000 2.275.000 33.310.000   

Số tiền bằng chữ: Ba mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng./. 
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